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                LÝ TỰ TRỌNG





CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN VẬT LÍ 1
BẬC ĐÀO TẠO: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3,5) 

Ngành đào tạo:   CHUNG CHO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
Số đơn vị học trình
:     4          (60 tiết)  
                                      (Áp dụng từ khóa 2015 )

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:
          Học phần vật lí 1 là một trong số các học phần cơ bản của môn vật lí trong chương trình đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp 9+3,5. Học sinh các ngành đào tạo phải học và thi kết thúc học phần đạt yêu cầu để có thể hoàn thành chương trình cơ bản.     

2/ Mục tiêu: 
 2.1/ Kiến thức: 
          2.1.1/  Động học chất điểm: Động học là một phần của cơ học, trong đó người ta nghiên cứu cách xác định vị trí của các vật, các chất điểm trong không gian tại những thời điểm khác nhau. Qua đó, mô tả các tính chất của chuyển động bằng các phương trình toán học và chưa xét đến nguyên nhân gây ra chuyển động. 

          2.1.2/  Động lực học chất điểm: Động lực học chất điểm là một phần của cơ học, trong đó người ta muốn biết vì sao vật này hay chất điểm này đứng yên và vì sao vật kia hay chất điểm kia chuyển động? Hay tìm hiểu nguyên nhân gây ra chuyển động thẳng đều? Nguyên nhân của chuyển động có gia tốc? Ở đây người ta đã xét sự liên quan giữa chuyển động và lực tác dụng.
          2.1.3/  Cân bằng và chuyển động của vật rắn: Nội dung này người ta tìm hiều các điều kiện cân bằng của một vật rắn và tìm hiểu một vài đặc điểm của hai loại chuyển động cơ bản là chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục của vật rắn.
          2.1.4/  Các định luật bảo toàn:  Khi xét chuyển động của một hệ vật thì nói chung là khi đó vị trí, vận tốc, gia tốc, … của các vật thuộc hệ sẽ liên tục thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp người ta đã tìm được những đại lượng đặc trưng cho trạng thái của hệ là không thay đổi theo thời gian và đó là những đại lượng được bảo toàn. Nếu đại lượng bảo toàn là một đại lượng vô hướng thì giá trị của nó không đổi còn nếu là một đại lượng có hướng thì cả phương, chiều và độ lớn của nó đều không đổi. Ở đây sẽ tìm hiều các định luật bảo toàn cơ bản của cơ học là bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng. Các định luật bảo toàn này giúp ta hiểu được sâu sắc nhiều thông tin về chuyển động của một hệ vật và vận dụng tốt trong việc giải nhiều bài toán cơ học.  
 2.2/ Kĩ năng: 
          2.2.1/ Động học chất điểm: Thành thạo các kĩ năng xác định vị trí của các vật, các chất điểm trong không gian tại những thời điểm khác nhau. Thành thạo trong việc sử dụng các phương trình toán học để mô tả tính chất của các loại chuyển động. 

          2.2.2/ Động lực học chất điểm: Thành thạo trong việc giải thích vì sao vật này hay chất điểm này đứng yên, vì sao vật kia hay chất điểm kia chuyển động? Hay Thành thạo trong việc tìm nguyên nhân gây ra các loại chuyển động.

          2.2.3/ Cân bằng và chuyển động của vật rắn: Thành thạo trong việc tìm hiều các điều kiện cân bằng của một vật rắn và hiểu thấu đáo một vài đặc điểm của hai loại chuyển động cơ học cơ bản.

          2.2.4/  Các định luật bảo toàn:  Thành thạo trong lí luận phân tích khi xét chuyển động của một hệ vật. Có kĩ năng phân tích những đại lượng được bảo toàn. Đại lượng bảo toàn nào là vô hướng; Đại lượng bảo toàn nào là có hướng. Thành thạo trong việc phân tích định luật bảo toàn động lượng và bảo toàn cơ năng nhằm giải quyết tốt các bài toán cơ học.  
          2.3/ Thái độ: 
          Đối với học sinh, đối tượng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động dạy – học, ngoài việc phải chủ động trong quá trình học tập còn phải tích cực tự giác rèn luyện trong thời gian được đào tạo tại nhà trường. Cụ thể, phải tích cực tham gia các hoạt động học tập do giáo viên chủ đạo. Phải biết năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ, tự tạo được niềm say mê, sự yêu thích đối với ngành nghề mà mình đã chọn.

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
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	Chương I
	Động học chất điểm
	8
	5
	2
	0
	15

	Bài 1
	Chuyển động cơ
	1
	
	
	
	

	Bài 2
	Chuyển động thẳng đều
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 3
	Chuyển động thẳng biến đổi đều
	2
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 4
	Sự rơi tự do
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 5
	Chuyển động tròn đều
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 6
	Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 7
	Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
	1
	
	
	
	

	Bài 8
	Thực hành khảo sát chuyển động rơi tự do – Xác định gia tốc rơi tự do
	
	
	2
	
	

	Chương II
	Động lực học chất điểm
	10
	6
	2
	1
	19

	Bài 9
	Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm
	2
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 10
	Ba định luật Niu-tơn
	3
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 11
	Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 12
	Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 13
	Lực ma sát
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 14
	Lực hướng tâm
	1
	
	
	
	

	Bài 15
	Bài toán về chuyển động ném ngang
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 16
	Thực hành đo hệ số ma sát
	
	
	2
	
	

	
	Kiểm tra chương II
	
	
	
	1
	

	Chương III
	Cân bằng và chuyển động của vật rắn
	8
	5
	0
	1
	14

	Bài 17
	Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
	2
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 18
	Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 19
	Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 20
	Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế
	1
	
	
	
	

	Bài 21
	Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
	2
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 22
	Ngẫu lực
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	
	Kiểm tra chương III
	
	
	
	1
	

	Chương IV
	Các định luật bảo toàn
	5
	3
	0
	0
	8

	Bài 23
	Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
	1
	
	
	
	

	Bài 24
	Công và công suất
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 25
	Động năng
	1
	
	
	
	

	Bài 26
	Thế năng
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	Bài 27
	Cơ năng
	1
	
	
	
	

	
	Bài tập
	
	1
	
	
	

	
	Ôn thi kết thúc học phần
	
	4
	
	
	

	TỔNG CỘNG         
	31
	19
	4
	2
	56


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 

CHƯƠNG I 
Động học chất điểm 
Bài 1     Chuyển động cơ 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 
· Học sinh hiểu các khái niệm chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo. 
· Học sinh biết cách xác định vị trí của vật trong không gian. 

· Học sinh biết cách xác định thời gian trong chuyển động

· Học sinh hiểu khái niệm hệ quy chiếu
- Kĩ năng: 
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định vị trí của vật trong không gian.
· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định thời gian trong chuyển động.
- Thái độ: 
· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Chuyển động cơ – Chất điểm
1. Chuyển động cơ
2. Chất điểm
3. Quỹ đạo
II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian
1. Vật làm mốc và thước đo
2. Hệ tọa độ
III. Cách xác định thời gian trong chuyển động
1. Mốc thời gian và đồng hồ

2. Thời điểm và thời gian
IV. Hệ quy chiếu
Bài 2     Chuyển động thẳng đều 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu các khái niệm tốc độ trung bình. 

· Học sinh biết cách tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều. 

· Học sinh biết cách mô tả tính chất của chuyển động thẳng đều bằng phương trình toán học. 

· Học sinh hiểu đồ thị tọa độ - thời gian.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính tốc độ trung bình.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều.

· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ đồ thị tọa độ - thời gian.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Chuyển động thẳng đều
1. Tốc độ trung bình
2. Chuyển động thẳng đều
3. Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều
II. Phương trình chuyển động và đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều
1. Phương trình chuyển động thẳng đều
2. Đồ thị tọa độ - thời gian của chuyển động thẳng đều
Bài 3     Chuyển động thẳng biến đổi đều 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm vận tốc tức thời. 

· Học sinh biết cách xác định gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều. 

· Học sinh biết cách thiết lập công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều. 

· Học sinh hiểu phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định vận tốc tức thời.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều.

· Học sinh thành thạo kĩ năng thiết lập phương trình toán học của chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Vận tốc tức thời – Chuyển động thẳng biến đổi đều
1. Độ lớn của vận tốc tức thời
2. Vectơ vận tốc tức thời
3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
II. Chuyển động thẳng nhanh dần đều
1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều
2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

3. Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều

4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh dần đều

5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều
III. Chuyển động thẳng chậm dần đều
1. Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều
2. Vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

3. Công thức tính quãng đường đi được và phương trình của chuyển động thẳng chậm dần đều

Bài 4     Sự rơi tự do 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm rơi tự do. 

· Học sinh biết những đặc điểm của chuyển động rơi tự do. 

· Học sinh biết cách tính gia tốc rơi tự do. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính vận tốc rơi tự do.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính quãng đường rơi tự do.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Sự rơi trong không khí và sự rơi tự do
1. Sự rơi của các vật trong không khí
2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do)
II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật
1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do
2. Gia tốc rơi tự do
Bài 5     Chuyển động tròn đều 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm chuyển động tròn, tốc độ trung bình trong chuyển động tròn. 

· Học sinh hiểu khái niệm tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.
· Học sinh hiểu khái niệm gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều.

· Học sinh biết cách tính tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính tốc độ dài, tốc độ góc của chuyển động tròn đều.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính chu kì, tần số của chuyển động tròn đều.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Định nghĩa
1. Chuyển động tròn
2. Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn

3. Chuyển động tròn đều
II. Tốc độ dài và tốc độ góc
1. Tốc độ dài
2. Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều

3. Tốc độ góc – Chu kì – Tần số

III. Gia tốc hướng tâm
1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động tròn đều
2. Độ lớn của gia tốc hướng tâm

Bài 6     Tính tương đối của chuyển động – Công thức cộng vận tốc 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu quỹ đạo chuyển động có tính tương đối. 

· Học sinh hiểu vận tốc chuyển động có tính tương đối.

· Học sinh phân biệt được hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động.

· Học sinh hiểu công thức cộng vận tốc .

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính vận tốc đối với mỗi hệ quy chiếu.

· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng công thức cộng vận tốc.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Tính tương đối của chuyển động
1. Tính tương đối của quỹ đạo
2. Tính tương đối của vận tốc
II. Công thức cộng vận tốc
1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu chuyển động
2. Công thức cộng vận tốc
Bài 7     Sai số của phép đo các đại lượng vật lí 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. 

· Học sinh hiểu cách xác định sai số của phép đo các đại lượng vật lí.

· Học sinh biết cách viết kết quả đo.

· Học sinh phân biệt được sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối.

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng đo các đại lượng vật lí.

· Học sinh thành thạo kĩ năng viết kết quả đo.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI
1. Phép đo các đại lượng vật lí
2. Đơn vị đo

II. Sai số phép đo
1. Sai số hệ thống
2. Sai số ngẫu nhiên

3. Giá trị trung bình

4. Cách xác định sai số của phép đo

5. Cách viết kết quả đo

6. Sai số tỉ đối

7. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp

Bài 8     Thực hành khảo sát chuyển động rơi tự do – Xác định gia tốc rơi 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Đo được thời gian rơi t của một vật trên những quãng đường s khác nhau. 

· Vẽ và khảo sát đồ thị s – t2 để rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do và xác định được gia tốc rơi tự do. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng cổng quang điện, giá đỡ thẳng đứng có dây dọi và ba chân vít điều chỉnh thăng bằng.

· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mục đích
II. Cơ sở lí thuyết

III. Dụng cụ cần thiết
1. Giá đỡ thẳng đứng có dây dọi và ba chân vít điều chỉnh thăng bằng
2. Trụ bằng sắt non làm vật rơi tự do
3. Nam châm điện N có hộp công tắc đóng ngắt điện để giữ và thả rơi vật
4. Cổng quang điện E
5. Đồng hồ đo thời gian hiện số có độ chia nhỏ nhất 10-3 s
6. Thước thẳng 800 mm gắn chặt vào giá đỡ
7. Một chiếc ke vuông ba chiều để xác định vị trí đầu của vật rơi
8. Hộp đựng cát khô có phủ miếng vải trên mặt để đỡ vật rơi

IV. Giới thiệu dụng cụ đo

V. Lắp ráp thí nghiệm

VI. Tiến hành thí nghiệm

VII. Báo cáo thực hành

CHƯƠNG II 
Động lực học chất điểm 
Bài 9     Tổng hợp và phân tích lực – Điều kiện cân bằng của chất điểm 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu các khái niệm cân bằng lực. 

· Học sinh biết cách xác định lực tổng hợp bằng quy tắc hình bình hành. 

· Học sinh biết điều kiện cân bằng của chất điểm.
· Học sinh hiểu quy trình phân tích lực.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tổng hợp lực bằng quy tắc hình bình hành.

· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích lực.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Lực – Cân bằng lực
II. Tổng hợp lực
1. Thí nghiệm
2. Định nghĩa
3. Quy tắc hình bình hành
III. Điều kiện cân bằng của chất điểm
IV. Phân tích lực
1. Thí nghiệm
2. Định nghĩa

3. Phân tích

4. Chú ý

Bài 10     Ba định luật Niu-tơn 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê. 

· Học sinh hiểu nội dung định luật I Niu-tơn và khái niệm quán tính. 

· Học sinh hiểu nội dung định luật II Niu-tơn và phân biệt được trọng lực với trọng lượng. 

· Học sinh hiểu nội dung định luật III Niu-tơn và phân biệt được lực với phản lực.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng giải thích các chuyển động do quán tính.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua công thức của định luật II Niu-tơn.

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định cặp lực – phản lực.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Định luật I Niu-tơn
1. Thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê
2. Định luật I Niu-tơn
3. Quán tính
II. Định luật II Niu-tơn
1. Định luật II Niu-tơn
2. Khối lượng và mức quán tính
3. Trọng lực – Trọng lượng
III. Định luật III Niu-tơn
1. Sự tương tác giữa các vật
2. Định luật
3. Lực và phản lực

Bài 11     Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu nội dung định luật vạn vật hấp dẫn. 

· Học sinh hiểu và áp dụng được hệ thức hấp dẫn. 

· Học sinh hiểu trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận về tương tác giữa hai khối lượng.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua hệ thức hấp dẫn.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Lực hấp dẫn
II. Định luật vạn vật hấp dẫn
1. Định luật 
2. Hệ thức
III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

Bài 12     Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo. 

· Học sinh hiểu và áp dụng được định luật Húc. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận về lực đàn hồi của lò xo.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thông qua định luật Húc.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo
II. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc
1. Thí nghiệm 
2. Giới hạn đàn hồi của lò xo

3. Định luật Húc

4. Chú ý

Bài 13     Lực ma sát 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cách xác định lực ma sát trượt. 

· Học sinh hiểu cách xác định lực ma sát lăn. 

· Học sinh hiểu cách xác định lực ma sát nghỉ.

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận về lực ma sát trượt.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán lực ma sát trượt.

· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận về lực ma sát lăn.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán lực ma sát lăn.

· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận về tiện ích của ma sát nghỉ.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Lực ma sát trượt

1. Đo độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào?
2. Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào?

3. Hệ số ma sát trượt

4. Công thức của lực ma sát trượt

II. Lực ma sát lăn
III. Lực ma sát nghỉ
1. Thế nào là lực ma sát nghỉ? 
2. Những đặc điểm của lực ma sát nghỉ
3. Vai trò của lực ma sát nghỉ
Bài 14     Lực hướng tâm 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cách xác định lực li tâm. 

· Học sinh hiểu cách xác định chuyển động li tâm. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng lập luận về lực li tâm.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán lực li tâm.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Lực hướng tâm

1. Định nghĩa
2. Công thức

3. Ví dụ

II. Chuyển động li tâm
Bài 15     Bài toán về chuyển động ném ngang
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu cách khảo sát chuyển động ném ngang. 

· Học sinh hiểu cách xác định chuyển động của vật. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng phân tích chuyển động ném ngang.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán thời gian, tầm ném xa.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Khảo sát chuyển động ném ngang

1. Chọn hệ tọa độ
2. Phân tích chuyển động ném ngang

3. Xác định các chuyển động thành phần

II. Xác định chuyển động của vật

1. Dạng của quỹ đạo
2. Thời gian chuyển động 

3. Tầm ném xa
III. Thí nghiệm kiểm chứng

Bài 16     Thực hành đo hệ số ma sát 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Vận dụng phương pháp động lực học để nghiên cứu lực ma sát tác dụng vào một vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng. 

· Đo hệ số ma sát trượt, so sánh giá trị thu được từ thực nghiệm với bảng số liệu cho trong giáo trình. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng sử dụng máy đo thời gian có cổng quang điện, mặt phẳng nghiêng có gắn thước đo góc và quả dọi .

· Học sinh thành thạo kĩ năng báo cáo kết quả.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Mục đích
II. Cơ sở lí thuyết

III. Dụng cụ cần thiết
1. Mặt phẳng nghiêng có gắn thước đo góc và quả dọi
2. Nam châm điện gắn ở một đầu mặt phẳng nghiêng, có hộp công tắc đóng ngắt để giữ và thả vật

3. Giá đỡ mặt phẳng nghiêng có thể thay đổi độ cao điểm kê nhờ khớp nối

4. Trụ thép đường kính 3 cm cao 3 cm
5. Máy đo thời gian có cổng quang điện
6. Thước thẳng 800 mm 

7. Một chiếc ke vuông ba chiều để xác định vị trí vật

IV. Lắp ráp thí nghiệm
V. Trình tự thí nghiệm

1. Xác định góc nghiêng giới hạn để vật bắt đầu trượt trên mặt phẳng nghiêng
2. Đo hệ số ma sát trượt

VI. Báo cáo thực hành

CHƯƠNG III 
Cân bằng và chuyển động của vật rắn 
Bài 17     Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu điều kiện cân bằng hai lực. 

· Học sinh hiểu điều kiện cân bằng ba lực không song song. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng cân bằng hai lực.

· Học sinh thành thạo kĩ năng cân bằng ba lực không song song.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực
1. Thí nghiệm
2. Điều kiện cân bằng

3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm
II. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song
1. Thí nghiệm
2. Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy
3. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song
Bài 18     Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu sự cân bằng của một vật có trục quay cố định.
· Học sinh hiểu khái niệm momen lực
· Học sinh hiểu điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính momen lực.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính toán cân bằng của một vật có trục quay cố định.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định – Momen lực

1. Thí nghiệm
2. Momen lực

II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (quy tắc momen lực)
1. Quy tắc
2. Chú ý
Bài 19     Quy tắc hợp lực song song cùng chiều 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu tác dụng của hai lực song song cùng chiều lên vật rắn.

· Học sinh hiểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều. 
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ các vectơ lực.

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định vectơ lực tổng hợp.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Thí nghiệm

II. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều
1. Quy tắc
2. Chú ý

Bài 20     Các dạng cân bằng – Cân bằng của một vật có mặt chân đế 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu các dạng cân bằng bền, không bền, phiếm định.

· Học sinh hiểu điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế.
· Học sinh hiểu mức vững vàng của cân bằng mặt chân đế.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng vẽ các vectơ lực.

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định điều kiện cân bằng.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Các dạng cân bằng

1. Cân bằng không bền
2. Cân bằng bền

3. Cân bằng phiếm định

II. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
1. Mặt chân đế là gì?
2. Điều kiện cân bằng

3. Mức vững vàng của cân bằng

Bài 21     Chuyển động tịnh tiến của vật rắn – Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định 

MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu hai loại chuyển động cơ học cơ bản của vật rắn.

· Học sinh hiểu khái niệm gia tốc của chuyển động tịnh tiến.
· Học sinh hiểu tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục.
· Học sinh hiểu mức quán tính trong chuyển động quay.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định gia tốc của chuyển động tịnh tiến.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính tốc độ góc trong chuyển động quay.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn

1. Định nghĩa
2. Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến

II. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
1. Đặc điểm của chuyển động quay – Tốc độ góc
2. Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục
3. Mức quán tính trong chuyển động quay
Bài 22     Ngẫu lực
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm ngẫu lực.
· Học sinh hiểu tác dụng của ngẫu lực đối với một vật có hoặc không có trục quay cố định.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng xác định ngẫu lực.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính momen của ngẫu lực.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Ngẫu lực là gì?

1. Định nghĩa
2. Ví dụ

II. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn 
1. Trường hợp vật không có trục quay cố định
2. Trường hợp vật có trục quay cố định

3. Momen của ngẫu lực

CHƯƠNG IV 
Các định luật bảo toàn

Bài 23     Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm động lượng của vật, xung lượng của lực tác dụng. 

· Học sinh hiểu định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập.
· Học sinh hiểu khái niệm va chạm mềm.
· Học sinh hiểu chuyển động bằng phản lực. 

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính động lượng.

· Học sinh thành thạo kĩ năng vận dụng định luật bảo toàn động lượng.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Động lượng
1. Xung lượng của lực
2. Động lượng
II. Định luật bảo toàn động lượng
1. Hệ cô lập
2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập
3. Va chạm mềm
4. Chuyển động bằng phản lực

Bài 24     Công và công suất
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm công và công suất. 

· Học sinh hiểu cách tính công trong trường hợp tổng quát.

- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính công.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính công suất.

· Học sinh thành thạo trong việc xác định đơn vị tính công và công suất.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Công
1. Khái niệm về công
2. Định nghĩa công trong trường hợp tổng quát
3. Biện luận

4. Đơn vị công

5. Chú ý

II. Công suất
1. Khái niệm công suất
2. Đơn vị công suất
Bài 25     Động năng
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm động năng. 

· Học sinh hiểu cách tính động năng.

· Học sinh hiểu định lí động năng.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính động năng.

· Học sinh thành thạo kĩ năng áp dụng định lí động năng.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Khái niệm động năng

1. Năng lượng
2. Động năng

II. Công thức tính động năng
III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng

Bài 26     Thế năng
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm thế năng. 

· Học sinh phân biệt được hai loại thế năng.

· Học sinh hiểu sự liên hệ giữa biến thiên thế năng trọng trường và công của trọng lực.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính thế năng trọng trường.

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính thế năng đàn hồi.

· Học sinh thành thạo kĩ năng áp dụng hệ thức giữa biến thiên thế năng trọng trường và công của trọng lực.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Thế năng trọng trường

1. Trọng trường
2. Thế năng trọng trường

3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực

II. Thế năng đàn hồi

1. Công của lực đàn hồi
2. Thế năng đàn hồi

Bài 27     Cơ năng
MỤC TIÊU 
- Kiến thức: 

· Học sinh hiểu khái niệm cơ năng. 

· Học sinh hiểu sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.
- Kĩ năng: 

· Học sinh thành thạo kĩ năng tính cơ năng.

· Học sinh thành thạo kĩ năng áp dụng định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường.

- Thái độ: 

· Học sinh chủ động trong hoạt động học tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

· Học sinh phải năng động sáng tạo, chịu khó tìm tòi suy nghĩ.

I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

1. Định nghĩa
2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

3. Hệ quả

II. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi
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